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Họ tên thí sinh: …………………………
Số báo danh:…………………………….
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. laugh ɑː/ æ  B. naughty ɔː/ ɑː	C. daughter ɔː/ ɑː	D. taught ɔː/ ɑː
Question 2. A. several r	B. regularly r	C. iron câm	D. environment r
hour
honor
honest		iron 
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. career 2	B. passion 1	C. training 1	D. garment 1
Question 4. A. particular 2.  B. vocational 2	C. repetitive 2	D. academic 3
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5. A passer-by asked Tom the way to the bus stop.
Passer-by: Could you show me the way to the bus stop, please?
Tom: ____________________
	A. No, I couldn’t. 		
B. Yes, I could.	
C. Sure. It’s over there. 	câu trả lời vừa đủ, chấp nhận hỗ trợ, chỉ hướng đi	
D. I know where it is.
Dùng COULD/WOULD trong câu NHỜ/MỜI lịch sự - dù dùng ở Hiện tại
đáp án A và B có could/couldn’t nhưng là trả lời cho CÂU HỎI

Question 6. This is the brochure ________ provides the information you need for your visit to Beijing. 
  A. who	B. which	C. where	D. whose
từ này thay thế cho “the brochure” (n) tờ rơi [vật]

Question 7. I went to the Exhibit Hall while my friend Mark _________ to the museum attendant.
	A. talked	B. was talking	C. has talked	D. talks
chú ý “while” – trong khi. nó sẽ nằm trước mệnh đề quá khứ tiếp diễn

Question 8. If you train harder in three months, you _______ run a marathon.
	A. must	B. might not	C. can	D. should not
đây là câu điều kiện loại 1 vì có “if” và động từ “train”
nghĩa của câu cũng là vấn đề cần lưu tâm

Question 9.  My mum wishes buses _________ so overcrowded during the rush hour.
	A. are not	B. won’t be	C. were not	D. can’t be
Có “wishes” – ước = lùi thì. Việc này là việc không thể có thật nên dùng là quá khứ đơn



Question 10. The facilities which are available to everybody in an area like parks, schools, shopping centres, etc. are public _______.
A. services	B. amenities	C. features	D. offices
các liệt kê bao gồm “parks, schools, shopping centres, etc” đây chính là các tiện ích công
public amenities = tiện ích công
public services = dịch vụ công
feature (n) đặc điểm
office (n) văn phòng

Question 11. The longer the talk about the matter is, _________. 
A. the situation seems worse	B. the worse seem the situation	
C. the worse the situation seems	D. the situation seems the worse
so sánh tịnh tiến, càng thế này thì càng thế kia
chú ý trước đến các vấn đề ngữ pháp
the + so sánh hơn + clause1, the + so sánh hơn + clause 2.  clause = S + V

Question 12. Anna’s dream is to become a famous _______. 
  A.  musician	B.  music 	C.  musical (adj)	D.  musically (adv)
musician (n) người sáng tác nhạc, nhạc công

Read the following advertisement/school announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
WHAT TO KNOW ABOUT ENGLISH
1. English is spoken (13)________ many people around the world.
2. It is often considered (14)________ international language.
3. English has become a global language due to its use in business, science, and entertainment.
4. (15)________ English books, newspapers, and websites to improve your language skills.
5. It’s important to practice regularly to avoid (16)________ in your progress.


Question 13. A. by 			B. of 			C. to 			D. from
Tiếng Anh được nói/sử dựng bởi nhiều người – đây là câu bị động
Question 14. A. the 			B. an 			C. x (no article) 	D. a
trong cụm “international language” – ngôn ngữ quốc tế thì có nguyên âm dẫn đầu I/A/U/E/O
Question 15. A. Write 		B. Speak 		C. Read 		D. Watch
sách/báo nên chỉ đọc 
write IN English
Question 16. A. failure 		B. failing		C. failed 		D. fail
avoid + noun/ving = tránh điều gì
fail (v)
failure (n) sự thất bại
failed (ved/adj) đã thất bại hoặc thất bại rồi
trong câu này là “luyện tập để tránh thất bại”
RECAP https://youtu.be/uMPC41W1KcM
the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 17 to 18.
Question 17. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make it a logical text.
The community center organized a neighborhood clean-up last Saturday. It was a great initiative, but things didn't go exactly as planned. ________.
a. Unfortunately, the weather turned bad, and it started raining heavily.
b. The volunteers had to wait for hours until the rain stopped.
c. Everyone gathered at the center early in the morning, eager to help out.
A. a-c-b  		B. b-c-a  		C. a-b-c  		D. c-a-b
Mở bài: Tham gia ngày dọn dẹp cuối thứ 7 trước. Hoạt động tốt nhưng...
Tập trung và sẵn sàng làm việc  không may trời mưa  phải chờ
Question 18: Choose the sentence that can end the text (in question 17) most appropriately.
A. Finally, we managed to clean up the park and surrounding areas.
bài này là neighborhood không phải park\ vấn đề surrounding areas cũng hơi quá
ngoài ra thì trong nội dung thân bài, vẫn đang chờ hết mưa để làm
“a neighborhood clean-up”
B. In the end, we decided to postpone the event to another day.
C. Therefore, the clean-up event was the best community gathering ever.
vô lí, vì theo nội dung này chỉ đang nói về việc tiến hành, không nhắc đến nội dung khác để so sánh là the best
D. First, we should have checked the weather forecast before planning.
Không thể dùng FIRST
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the number blanks from 19 to 24.
	Nowadays, more young people choose self-guided tours which require them to do everything (19) _____________. 
Question 19. A. on their own		B. on them own	C. on their owner	D. on them owner
on sb’s own = tự mình làm		I do it on my own – tự tớ làm
đây là cụm từ cố định, mọi cụm khác đều sai

They have to look for a destination, work out an itinerary, and estimate the cost. They then (20) _____________ the tickets and accommodation, usually homestay.
Question 20. A. cut down on		B. carry out		C. run out of 		D. hunt for
cut down on = cắt giảm, giảm bớt đi
carry out = tiến hành
run out of = hết, cạn kiệt
hunt for = săn lùng
theo nội dung là người du lịch kiểu này thích tự làm mọi thự, phải tự tìm vé, phù hợp với hunt for

RECAP https://youtu.be/uMPC41W1KcM

 This type of holiday may (21) _____________ people to have more time and effort, but it is cheaper and more flexible than a package holiday.
Question 21. A. let			B. require		C. lets			D. requires
This type of holiday may + Verb (nguyên thể)
sau các modal verb thì phải là Verb (nguyên thể) nên các đáp án lets/requires loại bỏ
let sb do = cho phép ai làm gì
require (v) yêu cầu – theo nghĩa ta chọn từ này

 It gives travellers more freedom to decide (22) _____________ to go and how (23) _____________ time and money to spend in a place.
Question 22. A. who			B. why			C. if			D. where
nghĩa của câu
Question 23. A. few			B. much		C. many		D. less
time (n) thời gian [u] – ngoài ra ý nghĩa của câu là muốn bao thời gian cũng được nên less không thể chọn

 However, (24) _____________ a smooth trip and avoid trouble, these travellers should be good at using apps.

Question 24. A. having		B. to having		C. to have		D. have
đây không được dùng having
To do A, S + should do ...
để làm điều này thì phải làm điều kia
đây là cấu trúc nghĩa

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. “Why don’t you join our clean-up activities?” Mai asked me. CÂU MỜI/CÂU RỦ
A. Mai asked me not to join her clean-up activities. [sai nghĩa]
B. Mai suggested that I should join her clean-up activities.
C. Mai suggested joining our clean-up activities. [their]
D. Mai asked me why I don’t join her clean-up activities. [vừa sai ngữ pháp, vừa sai nghĩa]
why don’t we do?
how about/what about doing
would you like to do?
shall we do?
let’s do? 	Tất cả đều là câu Mời/Gợi ý
Câu này thực tế là REPORTED SPEECH
ask sb to do = bảo/yêu cầu/ra lệnh cho ai làm gì
suggest doing – gợi ý		suggest that S should do/be		*suggest that S do/be
She suggested going home
She suggested that he should come home
She suggested that he come home

RECAP https://youtu.be/uMPC41W1KcM


Question 26. Snorkeling is so exciting that we all have decided to try it.
A. Snorkeling is very exciting, but we have decided not to have a try.
B. We haven’t tried snorkeling because it is so exciting.
C. As snorkeling is so exciting, we all have decided to have a try.
D. Although snorkeling is so exciting, we all have decided not to have a try. 
So....that..... – đến mức mà – nguyên nhân – kết quả
As = Because = Since = bởi vì
Although/But = ngược nghĩa, đối lập, nhượng bộ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. past/ not many people/ get/ chance/ educate themselves.
A. The past, not many people got chance to educate themselves.  
[không có the past đứng một mình làm trạng từ thời gian]
B. In the past, not many people got the chance to educate themselves.
C. In the past, not many people get the chance educate themselves. [đây là quá khứ, get  got]
D. In past, not many people got chance for educate themselves.
[không có in past đứng một mình làm trạng từ thời gian]

Question 28. Travel/ a dusty road/ every day/ cause/ have itchy eyes/ runny nose.
A. Travelling on a dusty road every day causes me to have itchy eyes and a runny nose.
B. To travel on a dusty road every day cause me have itchy eyes and a runny nose. [sai nghĩa]
C. Travelling on a dusty road every day cause me have itchy eyes and a runny nose.
travelling = 1 việc 
D. To travel on a dusty road every day causes me to have itchy eyes and a runny nose. [sai nghĩa]
nói về việc đi lại hàng ngày gây khó chịu mắt
Chủ ngữ là Noun/Ving

Read the following sign of notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
	Question 29. What does this sign say?
[image: A close-up of a mail

Description automatically generated]




	
A. No emails are coming today.
B. Don’t forget to close your envelope.
C. You should be careful with virus spam in your private mail.
D. You must spam me.

	Question 30. What does the notice say?
Please make a reservation in advance to ensure seating during peak hours.


	
A. Walk in at any time to get a table.
B. Make a reservation before arriving, especially during busy times.
C. Arrive early to secure a table without a reservation.
D. Reservations are not needed during peak hours.



make a reservation = đặt lịch, đặt chỗ		in advance – trước



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
At 2,315 miles (3,726 kilometres), the Missouri River is nearly as long as the Mississippi River, into which it flows. Together the Missouri and the Mississippi form one of the world’s longest river systems.
There are seven major dams and dozens of smaller dams on the Missouri. The dams use water from the river to produce electricity. They also create reservoirs, or artificial lakes, behind them. The reservoirs store water that is needed for cities and for irrigation of crops. Irrigation is important because most of the regions around the river have a fairly dry climate.
In addition to producing electricity, the dams on the Missouri are also used to control the water level of the river. Sometimes water is held back to prevent floods. At other times, water is released to keep the water level high enough for barges to float downstream.
By changing the natural flow of water in the Missouri, dams and reservoirs have altered the river’s ecosystem. They have affected the depth and temperature of the water in different parts of the river. Such changes have made it difficult for some species, or types, of plants, animals, and fish to survive. A few wildlife species in the region are now endangered.
reservoir (n) hồ trữ nước
irrigation (n) tưới tiêu
barge (n) sà lan
float (v) trôi nổi
downstream (v) phía hạ nguồn
dam (n) đập
Question 31. What is probably the best title for the passage?
A. Producing Electricity			B. Mississippi River
C. Dams on the Mississippi			D. Missouri River
Question 32. The word ‘artificial’ in paragraph 2 is CLOSEST in meaning to ___________.
A. man-made		B. natural		C. real			D. genuine
artificial ~ man-made (adj) nhân tạo >< natural (adj) tự nhiên	
Question 33. On the Missouri River, there are dozens of _____.
A. major dams		B. small dams		C. reservoirs		D. crops
a dozen (n) hàng tá [12 cái]
Question 34. Why is it necessary sometimes to keep the water level high?
A. To produce electricity.			B. To prevent floods.
C. To let barges float downstream.		D. To change the flow of water.
Question 35. Which of the following is true, according to the passage?
A. The Missouri River is longer than the Mississippi River.
B. The Missouri River flows into the Mississippi River.
C. The Mississippi River flows into the Missouri River.
D. Wildlife species in the Missouri region are dangerous.
Question 36. The word ‘altered’ in paragraph 4 is OPPOSITE in meaning to _________.
A. modified			B. maintained			C. changed		D. adjusted
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
When I was at school, I had to learn how to have a well-balanced life (37) ________________. Below are some of the typical things I did.
Firstly, I managed my time properly. I started to plan my schedule, made a weekly work list and gave priority to some of my work. (38) ________________.
In addition, I communicated with my family, friends, and teachers about my busy schedule and problems, (39) ________________. I also took breaks appropriately because they helped me keep away from stress and anxiety and gave my brain a rest and improved my mood.
Finally, I looked after my physical health. I got at least eight hours of sleep a day. I played football with my classmates twice a week and went for a walk with my grandparents early every morning. (40) ________________ . I ate a lot of fruit and vegetables. I ate little fattening foods and avoided junk foods like chips, cookies, pizza, etc.
	A. so they would offer me additional support
	B. Besides, I also tried to follow a healthy diet
C. This helped me concentrate my efforts on my most important tasks
D. in order to reduce stress and anxiety
Question 37. __	   Question 38. __		Question 39. __	  Question 40. ___
RECAP https://youtu.be/uMPC41W1KcM
……………..HẾT……………..
1. Thí sinh không được sử dụng tài liệu ;
2. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	STT
	Từ vựng
	Loại từ
	Phiên âm (IPA)
	Nghĩa tiếng Việt

	1
	career
	noun (n)
	/kəˈrɪə(r)/
	sự nghiệp

	2
	passion
	noun (n)
	/ˈpæʃn/
	đam mê

	3
	training
	noun (n)
	/ˈtreɪnɪŋ/
	sự đào tạo

	4
	vocational
	adjective (adj)
	/vəʊˈkeɪʃənl/
	thuộc dạy nghề

	5
	academic
	adjective (adj)
	/ˌækəˈdemɪk/
	học thuật

	6
	speciality / specialty
	noun (n)
	/ˌspeʃiˈælɪti/
	chuyên ngành

	7
	passer-by
	noun (n)
	/ˌpɑːsəˈbaɪ/
	người qua đường

	8
	brochure
	 (n)
	/ˈbrəʊʃə(r)/
	tờ rơi, sách giới thiệu

	9
	exhibit hall
	 (n)
	/ɪɡˈzɪbɪt hɔːl/
	phòng trưng bày

	10
	museum attendant
	 (n)
	/mjuːˈzɪəm əˈtendənt/
	nhân viên bảo tàng

	11
	self-guided tour
	 (n)
	/ˌself ˈɡaɪdɪd tʊə(r)/
	du lịch tự túc

	12
	itinerary
	 (n)
	/aɪˈtɪnərəri/
	lịch trình

	13
	homestay
	 (n)
	/ˈhəʊmsteɪ/
	nhà dân cho khách ở

	14
	flora and fauna
	n.p
	/ˌflɔːrə ən ˈfɔːnə/
	hệ động thực vật

	15
	coastline
	 (n)
	/ˈkəʊstlaɪn/
	đường bờ biển

	16
	diversity
	 (n)
	/daɪˈvɜːsəti/
	sự đa dạng

	17
	species
	 (n)
	/ˈspiːʃiːz/
	loài

	18
	endangered
	 (adj)
	/ɪnˈdeɪndʒəd/
	bị đe doạ tuyệt chủng

	19
	illegal wildlife trade
	n.p
	/ɪˈliːɡl ˈwaɪldlaɪf treɪd/
	buôn bán động vật hoang dã trái phép

	20
	habitat
	 (n)
	/ˈhæbɪtæt/
	môi trường sống

	21
	deforestation
	 (n)
	/ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/
	nạn phá rừng

	22
	overuse of natural resources
	n.p
	/ˌəʊvəˈjuːs əv ˈnætʃrəl rɪˈzɔːsɪz/
	khai thác quá mức tài nguyên

	23
	ivory
	 (n)
	/ˈaɪvəri/
	ngà voi

	24
	rhino horn
	 (n)
	/ˈraɪnəʊ hɔːn/
	sừng tê giác

	25
	dam
	 (n)
	/dæm/
	đập

	26
	reservoir
	 (n)
	/ˈrezəvwɑː(r)/
	hồ trữ nước

	27
	irrigation
	 (n)
	/ˌɪrɪˈɡeɪʃn/
	tưới tiêu

	28
	barge
	 (n)
	/bɑːdʒ/
	sà lan

	29
	downstream
	(adv)
	/ˌdaʊnˈstriːm/
	về phía hạ lưu

	30
	artificial
	(adj)
	/ˌɑːtɪˈfɪʃl/
	nhân tạo


COLLOCATIONS & CỤM TỪ CỐ ĐỊNH
public amenities: tiện ích công cộng
public services: dịch vụ công
give priority to: ưu tiên cho
on one’s own: tự mình
hunt for (tickets/accommodation): săn tìm
cut down on: cắt giảm
run out of: cạn kiệt
carry out: tiến hành
book tickets and accommodation
estimate the cost
work out an itinerary
have more freedom to decide
PHRASAL VERBS 
come up with = nghĩ ra (ý tưởng, giải pháp) ✅
come down with = bị bệnh ❌ (hay gây bẫy)
cut down on = giảm bớt
run out of = hết
carry out = thực hiện
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